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TÓM TẮT 

 

Đặt vấn đề: Mặc dù Đậu rồng (Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.) đã được 

ghi nhận sở hữu các hoạt tính chống oxi hóa, kháng viêm và tiềm năng chống ung 

thư, nhưng dữ liệu hiện có còn rời rạc và thiếu đánh giá toàn diện. Mục tiêu nghiên 

cứu: Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá khả năng chống oxi hóa, kháng viêm và 

độc tính tế bào ung thư của cao chiết từ một số bộ phận cây Đậu rồng. Đối tượng và 

phương pháp nghiên cứu: Rễ, thân, lá và quả Đậu rồng được chiết xuất và tiến hành 

đánh giá thông qua một số phương pháp như DPPH, ABTS, MTT, khả năng ức chế 

sinh nitric oxid và xét nghiệm AlamarBlue. Kết quả: Khả năng chống oxi hóa của các 

mẫu cao chiết thể hiện rõ trong phương pháp ABTS, trong đó mẫu rễ phân đoạn ethyl 

acetat cho kết quả ấn tượng với giá trị IC50 đạt 6,54 ± 0,41 µg/ml ở phương pháp 

ABTS và 113,73 ± 25,51 µg/ml trong phương pháp DPPH; Hoạt tính kháng viêm - 

xác định thông qua phép thử ức chế sinh nitric oxid - được thể hiện rõ ở mẫu rễ phân 

đoạn ethyl acetat, lá phân đoạn n-hexan và lá phân đoạn ethyl acetat với kết quả IC50 

lần lượt là 17,75 µg/ml; 12,92 µg/ml và 10,13 µg/ml. Về hoạt tính độc tính tế bào ung 

thư HepG2, hai mẫu lá phân đoạn n-hexan và rễ phân đoạn nước cho kết quả IC50 nổi 

bật với nồng độ lần lượt là 20,02 µg/ml và 19,93 µg/ml. Kết luận: Các mẫu cao chiết 

Đậu rồng cho thấy hoạt tính chống oxi hóa, kháng viêm và ức chế tế bào ung thư tiềm 

năng, góp phần làm sáng tỏ giá trị ứng dụng dược liệu trong hỗ trợ điều trị.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Although winged bean (Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.) has 

been reported to exhibit antioxidant, anti-inflammatory, and potential anticancer 

activities, the available data remain fragmented and lack a comprehensive 

assessment. Research Objective: This study was conducted to evaluate the 

antioxidant, anti-inflammatory, and anticancer activities of extracts derived from 

different parts of the winged bean. Materials and Methods: Roots, stems, leaves, and 

pods of P. tetragonolobus were extracted and assessed using several assays, including 

DPPH, ABTS, MTT, nitric oxide inhibition, and the AlamarBlue assay. Results: The 

antioxidant activity of the extracts was clearly demonstrated using the ABTS assay. 

Among the samples, the ethyl acetate fraction of the root showed remarkable activity, 

with an IC₅₀ value of 6,54 ± 0,41 µg/ml in the ABTS assay and 113,73 ± 25,51 µg/ml 

in the DPPH assay. Anti-inflammatory activity, evaluated by the nitric oxide (NO) 

inhibition assay, was clearly observed in three samples: the ethyl acetate fraction of 

the root, the hexane fraction of the leaf, and the ethyl acetate fraction of the leaf, with 

IC₅₀ values of 17,75 µg/ml, 12,92 µg/ml, and 10,13 µg/ml, respectively. Regarding 

cytotoxic activity against HepG2 liver cancer cells, the hexane fraction of the leaf 

and the aqueous fraction of the root showed notable effects, with IC₅₀ values of 

20,02 µg/ml and 19,93 µg/ml, respectively. Conclusion: The winged bean extracts 

demonstrated promising antioxidant, anti-inflammatory, and anticancer activities, 

highlighting the plant’s potential value in medicinal applications and therapeutic 

support.  
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MỞ ĐẦU 

 

Stress oxi hóa và phản ứng viêm là hai trong số các cơ chế sinh học có mối liên 

hệ mật thiết trong việc hình thành và tiến triển của nhiều bệnh lý, trong đó có ung 

thư. Stress oxi hóa là tình trạng mất cân bằng giữa gốc tự do và chất chống oxi hóa 

trong cơ thể dẫn đến tổn thương lipid, protein, enzym và DNA. Những tổn thương 

này không chỉ kích hoạt quá trình lão hóa mà còn liên quan đến các bệnh như tim 

mạch, tiểu đường, thoái hóa thần kinh và đặc biệt là ung thư.1 Phản ứng viêm – thực 

chất là cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể – khi mất kiểm soát hay kéo dài sẽ trở thành 

yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh lý mạn tính.2 Vậy nên việc tìm kiếm các hợp chất có 

khả năng cân bằng stress oxi hóa cũng như điều hòa phản ứng viêm một cách an toàn, 

hiệu quả đang là xu hướng nổi bật trong nghiên cứu dược học. 

Theo bối cảnh đó, dược liệu ngày càng được quan tâm do chứa nhiều hoạt chất 

sinh học như polyphenol, flavonoid, alkaloid và terpenoid – những nhóm chất đã 

được chứng minh có khả năng chống oxi hóa mạnh, ức chế enzym gây viêm và thể 

hiện độc tính chọn lọc trên tế bào ung thư. Một số bằng chứng khoa học trước đây 

cũng cho thấy nhiều loài thực vật bản địa sở hữu tiềm năng đáng kể, tuy nhiên số 

lượng nghiên cứu chuyên sâu về hoạt tính sinh học vẫn còn hạn chế, đặc biệt là các 

nghiên cứu đánh giá đồng thời ba hoạt tính: Chống oxi hóa, kháng viêm và độc tính 

tế bào ung thư. Khoảng trống này đặt ra nhu cầu cần thiết phải tiến hành các khảo sát 

hệ thống nhằm làm rõ tiềm năng sinh học từ các cao chiết dược liệu. 

Đậu rồng - một trong những loài cây họ Đậu phát triển mạnh mẽ tại các tỉnh 

miền Nam Việt Nam, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, quả được chế 

biến làm thực phẩm, lá và rễ Đậu rồng được người dân sử dụng làm thuốc chữa mụn 

nhọt. Tuy thuận lợi trong việc tiếp cận và tận dụng, nhưng đến thời điểm hiện tại, tác 

dụng dược lý của loài cây này vẫn chưa được các nhà nghiên cứu trong nước khai 

thác, cũng như các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước vẫn chưa công bố về các 

tính chất dược lý của cây Đậu rồng nói chung và cao chiết từ Đậu rồng nói riêng. 
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Mặc dù Đậu rồng đã được ghi nhận có hoạt tính chống oxi hóa trong nghiên cứu 

của Calvindi và cộng sự,3 hoạt tính kháng viêm trong nghiên cứu của Bassal và cộng 

sự,4 đồng thời cho thấy khả năng chống tăng sinh tế bào ung thư trong nghiên cứu 

của Manosroi và cộng sự,5 nhưng những minh chứng này vẫn còn rời rạc và cần được 

mở rộng thêm. 

Việc tiến hành đánh giá một cách hệ thống khả năng chống oxi hóa, kháng viêm 

và độc tính tế bào ung thư là cần thiết, vậy nên nghiên cứu được thực hiện với đề tài: 

“Khảo sát một số tác dụng sinh học từ cao chiết cây Đậu rồng (Psophocarpus 

tetragonolobus (L.) DC.)” với những mục tiêu cụ thể như sau: 

1. Khảo sát in vitro tác dụng chống oxi hóa cao toàn phần và một số cao phân 

đoạn của rễ, thân, lá, quả Đậu rồng. 

2. Khảo sát in vitro tác dụng kháng viêm và độc tính tế bào ung thư của một 

số cao phân đoạn tiềm năng của cây Đậu rồng.


